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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:                                                    Phân số chỉ phần chưa tô đậm trong hình bên là:

      A.  
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Câu 2: Quy đồng mẫu số hai phân số 
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và 
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được hai phân số mới là:

      A. 
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và 
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         B. 
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và 
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               C. 
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và 
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[image: image13.wmf]63

45

và 
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Câu 3 : Khánh ăn 
[image: image15.wmf]9

4

 cái bánh. Bình ăn 
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cái bánh. Tú ăn 
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cái bánh. Hà ăn
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cái bánh. Hỏi ai ăn ít nhất ? 
       A. Bình
B. Khánh                  C.  Tú                         D. Hà
Câu 4: Một hình bình hành có độ dài đáy là 21 cm, chiều cao bằng
[image: image19.wmf]3
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 độ dài đáy. Diện tích hình bình hành đó là:

      A. 167cm2                  B.  147cm                    C.  147cm 2                D.  28cm2
Bài 2: Điền tiếp vào chỗ chấm:

a. Viết tất cả các giá trị của y biết 33 < y < 48 và y chia hết cho 9:……………………….

b. Cho các phân số: 
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 ;  
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 ;  
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 ;  
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. Các phân số bằng 
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là:

……………………………………………………………………………………
Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống  
a. 2km2        200 000m2                                   c. 3m215cm2         31 500cm2
b. 
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         1                                                d.   
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PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)   

Bài 1: (2 điểm) Tính   

 a. 
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 + 
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 = ………………………………………………………………………

 b. 
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 x 
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= ……………………………………………………………………….


 c.  - 
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=………………………………………………………………………

 d. 
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 : 
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Bài 2 (1 điểm). Tìm x:

a. x + 
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=  
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b. 4 - x = 
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x 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: (2 điểm) Gia đình bác An có mảnh đất hình chữ nhật dài 25m, rộng 14m. Bác An dự tính xây nhà trên 
[image: image41.wmf]5
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 diện tích mảnh đất đó, còn lại để trồng cây ăn quả. Tính diện tích trồng cây ăn quả của gia đình bác An?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Tính bằng cách hợp lí:

       
[image: image42.wmf]7

5

 
[image: image43.wmf]´

 
[image: image44.wmf]3

2

 + 
[image: image45.wmf]3

4

 
[image: image46.wmf]´

 
[image: image47.wmf]7

5

 + 
[image: image48.wmf]7

5

 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
_1613117326.unknown

_1613453782.unknown

_1613459003.unknown

_1613999865.unknown

_1614000862.unknown

_1614000873.unknown

_1613999867.unknown

_1613999868.unknown

_1613999869.unknown

_1613999866.unknown

_1613999863.unknown

_1613999864.unknown

_1613987376.unknown

_1613453830.unknown

_1613458891.unknown

_1613453810.unknown

_1613117455.unknown

_1613395365.unknown

_1613395875.unknown

_1613395908.unknown

_1613117463.unknown

_1613117417.unknown

_1613117424.unknown

_1613117380.unknown

_1613117386.unknown

_1613117348.unknown

_1332157635.unknown

_1613115237.unknown

_1613117272.unknown

_1613117282.unknown

_1613115307.unknown

_1613115326.unknown

_1613111024.unknown

_1613111657.unknown

_1613113149.unknown

_1613113393.unknown

_1613111266.unknown

_1581409306.unknown

_1248630134.unknown

_1248630135.unknown

_1248630136.unknown

_1248630132.unknown

_1248630133.unknown

